ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU

Khối lớp: 15CĐ-Ô
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KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM

Câu 1: 
Một thanh hình trụ gồm 2 phần: Phần trên bằng gang, phần dưới bằng thép có mặt cắt ngang hình vuông lần lượt là (4 x 4) cm và (6 x 6) cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ. Dưới tác dụng của lực nén đúng tâm P, thanh bị co lại một đoạn 0,4 mm. Tìm độ lớn của lực P. Biết mođun đàn hồi của gang và thép lần lượt là 1,2.105 MN/m2 và 2.105 MN/m2.
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Câu 2: 
Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 20KN, P2 = 50KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [(k] = [(n] = 100MN/m2.
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Câu 3: 
Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 15KN, P2 = 45KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [(k] = [(n] = 100MN/m2.
CẮT – DẬP
Câu 4: Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày a = 8mm, tấm thứ hai dày b = 10mm; đường kính đinh tán d =20mm, lực kéo tấm tôn là P = 100 kN. Biết đinh tán có [(c]  = 140MN/m2; [(d]= 320MN/m2. Xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.
Câu 5: Người ta nối hai tấm tôn bằng hai đinh tán. Tấm thứ nhất dày a=8mm, tấm thứ hai dày b=6mm; đường kính đinh tán d=16mm, lực kéo tấm tôn là P = 55200N. Kiểm tra độ bền của đinh tán. Biết đinh tán có [(c]  = 14kN/cm2; [(d]= 32kN/cm2. 
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XOẮN THUẦN TUÝ

Câu 6: Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 800Nm, m2 = 2000Nm, m3 = 600Nm, m4 = 600Nm.
a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục 
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [(] = 0,4 0/m, G = 8.104MN/m2 , [(] = 100MN/m2 
Câu 7: Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực:
m1=1,2kNm, m2=2,6kNm, m3=2kNm, m4=0,6kNm. Trục có đường kính d = 5cm, G = 8.1010 N/m2. 


a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 80MN/m2 và [(] = 0,6 độ/m 

UỐN NGANG PHẲNG

Câu 8: Dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d = 5cm, chịu tác dụng các lực P1= 1000N, P2=3000N và m = 800Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 

b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
Câu 9:  Dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông cạnh a, chịu tác dụng các lực P1= 1000N, P2=2500N và m = 500Nm.
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 

b)  Xác định đường kính của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
Câu 10:  
Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB  chịu tác dụng các lực P1= 2000N, P2 = 1000N và m = 300Nm (hình vẽ)

KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM

1. Biến dạng dọc tuyệt đối: 



2. Kiểm tra độ bền:
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3. Chọn mặt cắt ngang:
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· Chú ý:  -    Trường hợp ngoại lực là một lực thì chọn
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· Trường hợp ngoại lực có nhiều lực thì chọn 
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· Quy ước dấu của 
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+ Xét cân bằng bên trái:

+ Xét cân bằng bên phải:
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CẮT – DẬP

1a. Kiểm tra độ bền cắt:




1b. Chọn mặt cắt:
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2a. Kiểm tra độ bền dập:




2b. Chọn mặt dập:
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* Chọn a nếu a< b (chọn tấm mỏng)
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XOẮN THUẦN TÚY PHẲNG

1a. Kiểm tra độ bền:



1b. Xác định d theo điều kiện bền:


[image: image19.wmf][

]

max

3

Zmax

0

Z

max

τ

0,2d

M

W

M

τ

£

=

=





[image: image20.wmf][

]

3

zmax

τ

0.2

M

d

³


2a. Kiểm tra độ cứng:



2b. Xác định d theo điều kiện cứng:
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· Chú ý:  -    Chọn 
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· Quy ước dấu của 
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:

+ Xét cân bằng bên trái:

+ Xét cân bằng bên phải:
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UỐN PHẲNG CỦA NHỮNG THANH THẲNG

1. Kiểm tra độ bền:




2. Chọn mặt cắt ngang:
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Trong đó: 
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Quy ước dấu của 
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+ Xét cân bằng bên trái:

+ Xét cân bằng bên phải:
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Quy ước dấu của 
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+ Xét cân bằng bên trái:

+ Xét cân bằng bên phải:
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